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Giới thiệu
Phật giáo Việt Nam tồn tại cùng lịch sử dân tộc trải dài hơn hai 

ngàn năm qua. Sự thịnh suy của Phật giáo gắn liền với sự hưng vong 
của đất nước và ngược lại. Trong dòng chảy lịch sử ấy, Phật giáo góp 
một phần rất lớn trong việc định hình tư tưởng, niềm tin; thiết lập nền 
tảng đạo đức, tô bồi thêm phong phú, da dạng bản sắc văn hóa của 
dân tộc. Trải qua chiều dài lịch sử, Phật giáo gắn liền với nếp sống con 
người hiền thiện; còn là nơi an tâm, quy ngưỡng cho bao tâm hồn khát 
khao tìm về nẻo thiện. Tiếp tục với sứ mệnh thiêng liêng đó, trong xã 
hội đương đại, vai trò của Phật giáo lại càng được củng cố trong việc 
giải quyết các mâu thuẫn xung đột, tạo nên sự phát triển hài hòa, góp 
phần xây dựng xã hội phồn vinh, an vui và hạnh phúc.

Sự phát triển kinh tế đi kèm với sự phát triển xã hội, thông tin 
truyền thông và các lĩnh vực liên quan khác tạo nên một sắc diện mới. 
Xã hội thay đổi phát triển kéo theo sự thay đổi nhân tâm. Các trào lưu 
tư tưởng văn hóa mới có cơ hội trỗi dậy sẽ dẫn đến nhiều vấn đề mới 
phát sinh. Bên cạnh sự vươn lên ấy thì đạo đức nhân tâm con người 
đang xuống dốc trầm trọng. Nhiều tệ nạn xảy ra, các giá trị truyền 
thống dần bị phá vỡ. Một thách thức không nhỏ với nền văn hóa bản 
sắc dân tộc Việt vốn được xây dựng từ xa xưa đã trở thành nếp sống, 
nếp nghĩ trong mỗi con người. Do vậy, làm sao để có một giải pháp 
trọn vẹn vừa phát triển kinh tế, nắm bắt tiếp cận với các công nghệ 
hiện đại để bắt kịp với xu hướng phát triển vừa giữ gìn bản sắc văn hóa 
là vấn đề vô cùng cần thiết.
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Trên cơ sở đó, Phật giáo với nhiều giải pháp, lấy từ bi và trí tuệ 
làm cơ sở, lấy bình đẳng, tôn trọng quyền con người làm nòng cốt, 
phương tiện tùy duyên, sẽ là phương thức tiếp cận tuyệt vời, nhằm 
tạo sự gắn kết bền vững, hài hòa và phát triển trong xã hội đương đại. 
Trong phạm vi bài tham luận này chúng tôi sẽ trình bày về Vai trò 
nhập thế của Phật giáo Việt Nam; Xã hội Tăng già và tiềm năng phát 
triển; Giáo lý Phật giáo áp dụng cho các ý tưởng phát triển bền vững; 
sự tham gia của Tăng đoàn Phật giáo tại Việt Nam; Những hạn chế và 
cẩn trọng. Qua đó, chúng tôi muốn mô tả một cách khái quát về bức 
tranh của xã hội Việt Nam đương đại. Những đóng góp của Phật giáo 
cho sự phát triển bền vững xã hội; và những tồn đọng, hạn chế cần 
phải khắc phục để tái khẳng định vai trò của Phật giáo trong lòng dân 
tộc Việt.

Phật giáo nhập thế ở xã hội Việt Nam
Phật giáo nhập thế là Phật giáo dấn thân vào cuộc đời, đồng hành 

cùng cuộc đời trên mọi phương diện, để làm lợi ích cuộc đời. Những 
khái niệm như: “Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ đề; hay “Như 
nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ Nê hoàn”, và “Phụng 
sự chúng sanh tức cúng dường chư Phật”, là thể hiện lý tưởng nhập thế 
phụng sự chúng sanh trong Đại thừa Phật giáo.

Ở Việt Nam, phần lớn người dân thừa nhận và đồng ý rằng Phật 
giáo đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày đối với 
đa số người Việt Nam và đối với một số nhóm dân tộc khác. Để khái 
niệm hóa và quan sát thực tế quan trọng này, điều cực kỳ quan trọng 
là chỉ ra rằng Phật giáo Đại thừa không tách rời khỏi xã hội Việt Nam 
như một tập hợp các thực hành có sự gắn kết mật thiết giữa các tu 
viện Phật giáo với xã hội bên ngoài. Thay vào đó, giá trị và ý tưởng của 
nó có mặt trong xã hội Việt Nam dường như trên khắp các lĩnh vực. 
Trong mọi khía cạnh của cuộc sống, Phật giáo đều có mặt để giải đáp 
và trợ giúp cho họ an tâm và tự tin để bước đi thật vững chắc trong 
đường đời. Ngay từ thời còn nhỏ, vừa mới sinh ra, cha mẹ cũng đã cho 
con lên chùa xin tên, cầu an. Có nhiều em bé khó nuôi được cha mẹ 
gởi gắm ở chùa. Gọi là “khoán”. Thậm chí những người khó sinh cũng 
được quý thầy cho pháp quy y, gọi là Quy y bào thai. Phần lớn những 
em bé được quy y bào thai đều được sinh nở mẹ tròn con vuông, lớn 
lên khỏe mạnh. Đó là nhờ niềm tin và sự giữ gìn nên có những kết 
quả như vậy. Rồi đến tuổi mới lớn các em được đến chùa sinh hoạt 
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trong hệ thống tổ chức gia đình Phật tử, nhỏ thì gọi là Oanh vũ, lớn thì 
gọi là Thiếu nam, Thiếu nữ, lớn tuổi thêm chút nữa thì gọi là Ngành 
thanh…Phật giáo đáp ứng cho mọi lứa tuổi sinh hoạt và tu học theo. 
Người con trai, con gái đến tuổi kết hôn cũng được cha mẹ cho lên 
chùa làm lễ hằng thuận. Ngày nay, tại Việt Nam nhiều lễ hằng thuận 
được tổ chức tại chùa. Những bài kinh như kinh Thiện sinh, kinh Bảy 
loại vợ…thường được giảng trong các dịp lễ này. Đến khi tuổi già, tuổi 
cao, những người con có hiếu thường tổ chức mừng thượng thọ cho 
cha mẹ ở chùa hay ở tại tư gia. Quý thầy thường giảng và chúc phúc 
cho người lớn an vui hạnh phúc với tuổi già. Khi ốm đau bệnh tật, 
những nghi lễ cầu an, tụng kinh Phổ môn, kinh Dược sư thường được 
đọc tụng. Thậm chí những người vì nghiệp khó chết cũng được làm lễ 
sanh thuận tử an. Và dĩ nhiên đến khi chết thì nghi thức tang lễ theo 
Phật giáo thật trang nghiêm, phong phú và đầy ý nghĩa.

Các nghi lễ theo Phật giáo Đại thừa còn hiện diện trong các dịp 
như cúng nhà mới, cúng tống mộc, lễ khai trương, động thổ. Phật tử 
thường lên chùa nhờ quý thầy xin ngày tốt để thực hiện các nghi lễ 
như: ngày cưới hỏi, ngày cúng nhà mới, ngày thượng lương, ngày khai 
trương…Về mặt tâm linh thì các khóa lễ cầu siêu, các thất tuần, chung 
thất, tiểu tường, đại tường, húy nhật, kị dỗ đều có nghi thức của Phật 
giáo. Các dòng họ, gia tộc có điều kiện và thuần thành theo Phật giáo 
muốn siêu độ cho quá cố hương linh trong gia tộc thì họ tổ chức trai 
đàn chẩn tế, giải oan bạt độ để cầu nguyện cho hương linh siêu thoát. 
Các lễ chính trong Phật giáo đã trở thành lễ hội lớn như: lễ Vu lan báo 
hiếu Rằm tháng bảy, lễ Phật đản, lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm…và các 
lễ hội đền chùa chẳng hạn như: lễ hội chùa Hương, lễ hội chùa Yên Tử 
đã trở thành lễ hội văn hóa tâm linh của người Việt. Nói chung tất cả 
mọi khía cạnh của cuộc sống đều có mặt của Phật giáo. Điều đặc biệt 
đáng nói ở đây là Phật giáo Đại thừa khéo léo, uyển chuyển trong các 
phương tiện truyền đạo để đưa họ trở về với cứu cánh giác ngộ giải 
thoát. Tất cả các nghi thức trên đều là phương tiện truyền đạo. Thông 
qua phương tiện ấy để mở cánh cửa đi vào cứu cánh. Đồng thời tạo cơ 
hội để mọi người trở thành Phật tử, có người phát tâm xuất gia nguyện 
sống trọn đời theo giáo lý của Phật.

Bên cạnh những nghi thức trên thì các hoạt động nhập thế của 
Phật giáo còn diễn ra ở các lĩnh vực như văn hóa, từ thiện. Trong thời 
chiến tranh, những vị tu sĩ cũng từng lên đường tòng quân dẹp giặc. 
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Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, giới Tăng Ni, Phật tử 
cả nước đã dấy lên phong trào “Cởi áo cà sa, khoác chiến bào”. Nghĩa 
cử này thể hiện vai trò nhập thế một cách tích cực của Phật giáo. Bên 
cạnh đó, những hoạt động văn hóa chẳng hạn như các nhà sư có khả 
năng về thủ bút thư pháp thường được mọi người xin chữ. Những câu 
đối, trướng, liễn, hoành phi được các vị Tu sĩ có học thức, có trình độ 
thực hiện. Các câu đối ở đền, chùa, miếu, vũ, cổng tam quan, lăng mộ 
phần lớn được xin từ nhà chùa. Về hoạt động từ thiện ủy lạo thì Phật 
giáo luôn đi đầu trong các công tác này. Mỗi mùa lũ lụt hay các thiên 
tai xảy ra, trên tinh thần đùm bọc chia sẻ, Phật giáo luôn có mặt sớm 
trong công tác xã hội này. Phong trào ăn chay như trường chay, ăn 
chay trong ba tháng hạ, ăn thập trai, tứ trai diễn ra khá phổ biến trong 
quần chúng Phật tử. Nhiều khóa tu về nguồn, khóa tu trại hè, tu bát 
quan trai thường xuyên được tổ chức. Sự ảnh hưởng của nó khá sâu 
rộng, làm tác động không nhỏ vào trong nếp sống của mọi người.

Hiện nay, ở Việt Nam đã có một số nỗ lực to lớn để tích hợp các 
tu sĩ Phật giáo, Tăng và Ni vào công việc phát triển, nhưng theo một 
cách hệ thống và có tổ chức hơn. Tuy nhiên, hoạt động gần đây của 
một thiểu số trong Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam có thể được coi là 
một Phật giáo mới nổi tham gia xã hội, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự 
hiện đại hóa nhanh chóng của đất nước. Hầu hết các thành viên của 
Tăng đoàn đều có niềm tin rằng hiện đại hóa đất nước này phần lớn 
là sự phát triển tích cực nhưng cũng cảm thấy rằng hậu quả tiêu cực là 
một thách thức và đôi khi là mối đe dọa đối với xã hội Việt Nam. Họ 
tin rằng, họ có thể tác động đến những phát triển này theo hướng tích 
cực và thực sự có trách nhiệm phải làm như vậy. Từ góc độ Phật giáo, 
nhiệm vụ của các nhà sư là hướng dẫn cư sĩ Phật tử trong giáo lý và 
đạo đức Phật giáo, hỗ trợ đạo đức và trở thành tham gia vào các hoạt 
động làm giảm đi những nỗi khổ niềm đau cho mọi người. Những đau 
khổ trong thời của Đức Phật khác với bản chất chúng ta gặp phải ngày 
nay. Do đó, điều quan trọng là giải thích các giáo lý cơ bản một lần 
nữa và đặt chúng liên quan đến cuộc sống hàng ngày của mọi người để 
chúng ta có thể giúp họ hiểu về Pháp và sống một cuộc sống tốt hơn. 
Hiện nay, ở Việt Nam đại đa số người dân theo Phật giáo. Các phương 
pháp tu tập như thiền, tịnh đã ăn sâu vào trong tâm thức cộng đồng. 
Bên cạnh đó những hoạt động Phật sự đều có ảnh hưởng đến đời sống 
sinh hoạt của mọi người. Phật giáo Bắc tông đã cho thấy vai trò và ý 
nghĩa của mình trong dòng chảy lịch sử của dân tộc và đạo pháp. Hình 
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ảnh các vị cao tăng, những bậc tôn túc lớn có ảnh hưởng đến cộng 
đồng một cách tích cực. Một Phật giáo nhập thế ở mọi lĩnh vực, góp 
phần thúc đẩy sự phát triển vào trong đời sống kinh tế, văn hóa cũng 
như các lĩnh vực khác tại Việt Nam.

Xã hội Tăng già và tiềm năng phát triển
Ở Việt Nam, Phật giáo hiếm khi không chỉ ra vai trò trung tâm 

mà những ngôi chùa Phật giáo đóng vai trong quan trọng trong một 
cộng đồng làng xã. Các nhà sư đóng vai trò quan trọng trong các vấn 
đề sinh hoạt tâm linh, ảnh hưởng của họ đối với cư sĩ Phật tử và mạng 
lưới cá nhân và thể chế Tăng đoàn (Sangha), thường được coi là một 
trong những đặc điểm chính của cộng đồng Việt Nam.

Phật giáo có những quan niệm rất mạnh mẽ về đạo đức xã hội, 
cho cả tu sĩ và cư sĩ. Các khái niệm như trách nhiệm, chăm sóc và 
phấn đấu cho sự tốt đẹp không chỉ phù hợp với cá nhân mà còn cho 
cộng đồng. Ngôi chùa vẫn là một Trung tâm hoạt động xã hội, vai trò 
các vị Trú trì thường được xem trọng. Dân gian thường nói: “Thầy ở 
trong chùa hơn Thần hoàng ở trong miếu”. Ngôi chùa là nơi đạo đức 
và đạo đức Phật giáo được dạy vào những ngày lễ hoặc chủ nhật hằng 
tuần và là nơi cộng đồng làng gặp nhau trong các lễ hội. Chùa không 
chỉ là nơi trang nghiêm thờ tự mà còn là nơi quy hướng tâm linh, là 
tình yêu xóm làng. “Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời 
của tổ tông”. Các nhà sư có một ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh này: 
với nhiệm vụ giải thích Giáo pháp cho mọi người và chăm sóc nhu cầu 
đời sống tâm linh cho họ. Và như vậy, họ được gán một vị trí đặc biệt 
trong xã hội và có tiếng nói quan trọng trong cộng đồng. Các nhà sư 
là thành viên rất được kính trọng trong cộng đồng, được phân biệt rõ 
ràng bởi lối sống và hành vi hàng ngày. Họ được coi là có được kiến   
thức vượt ra ngoài những người dân làng bình thường và mọi người 
thường hỏi ý kiến   các nhà sư trong những thời điểm khủng hoảng, 
bế tắc và các vấn đề đời sống gia đình. Việc thực hành của các nhà sư 
đến thăm trường học và giảng dạy về Pháp, đạo đức và đạo đức Phật 
giáo hiện nay khá phổ biến ở khu vực thành thị. Những giáo lý này tập 
trung rất nhiều vào các chủ đề truyền thống của Phật giáo (học cách 
cầu nguyện, tôn trọng người lớn tuổi và giáo viên, giá trị của giáo dục 
và văn hóa Việt Nam). Các pháp hội lớn quy tụ Tăng đoàn đông đảo 
như Bố tát, An cư đã trở thành nét đẹp truyền thống thể hiện sự đoàn 
kết hòa hợp của Tăng. Các trung tâm tu học, trường học Phật giáo 
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có một vai trò chức năng nhất định. Đây là nơi làm an lòng dân. Khi 
những bế tắc khủng hoảng trong đời sống diễn ra thì vai trò của Tăng 
già hiện diện, trở thành nguồn động viên an ủi lớn cho mọi người.

Giáo lý Phật giáo áp dụng cho các ý tưởng phát triển bền vững
Việc thuyết giảng Phật pháp là một tài sản mà khi được sử dụng 

trong một bối cảnh mới và hướng đến các vấn đề của xã hội đương 
đại cũng có thể ảnh hưởng đến thái độ của mọi người. Cung cấp hoặc 
thuyết giảng Pháp được coi là nhiệm vụ và sứ mệnh, hay công việc 
Phật sự thường nhật của các nhà sư. Người Phật tử thính pháp cũng 
có công đức trong đó; trong khi các bài phát biểu, sách và các bài giảng 
khác liên quan đến pháp là một ‘món quà của sự thật’. Liên quan đến 
hành vi đạo đức, các nhà sư nên là một tấm gương cho cộng đồng Phật 
tử. Phong cách sống lý tưởng của các nhà sư, được điều chỉnh bởi các 
quy tắc kỷ luật, là một mẫu mực dựa trên hành vi đạo đức, tinh khiết 
và từ bi đối với tất cả chúng sinh. Đối với đồng bào Phật tử, có những 
giáo lý Phật giáo khác để áp dụng như: thực hành theo giáo lý Bát 
chánh đạo, Bát quan trai giới, Thập thiện nghiệp đạo, và Tứ vô lượng 
tâm để phát triển lòng từ, tu dưỡng nhân tâm và đoạn trừ phiền não. 
Tất cả những giáo lý này có liên quan đến kết quả công đức mà mỗi cá 
nhân kiến tạo được và có thể được xem là mang lại cho Phật tử một 
loạt các lựa chọn để trau dồi đức hạnh.

Ngoài ra, có một loạt các giáo lý Phật giáo có thể được áp dụng 
cho các ý tưởng về giáo lý phát triển bền vững; cũng có một loạt các 
học thuyết Phật giáo phức tạp hơn có thể được áp dụng cho các ý 
tưởng phát triển bền vững. Chẳng hạn như lời dạy trong các bản kinh 
Hạnh phúc, kinh Vu lan báo hiếu và giáo lý Bát chánh đạo xây dựng 
nền tảng hạnh phúc vững bền cho mọi người. Giáo lý Phật giáo không 
chỉ ảnh hưởng đến đời sống tâm linh mà còn giúp định hướng một 
cuộc sống an ổn về đạo đức, kinh tế, chính trị và văn hóa. Giáo lý nhân 
quả, nghiệp báo luân hồi của Phật giáo giúp con người hiểu rõ hơn về 
bản chất của sự sống, từ đó điều chỉnh, kiểm soát hành vi theo chiều 
thiện lành, giúp phát triển bền vững xã hội.

Lời Phật dạy trong các bản kinh cũng liên quan vào cấu trúc xã 
hội, dưới hình thức thân tộc, nhóm công việc và các nghĩa vụ liên 
quan lẫn nhau. Nó cũng có thể được tìm thấy trong các cộng đồng 
tôn giáo và các tổ chức. Ở Việt Nam, điều này có thể thấy rõ trong các 
khoản đầu tư tập thể, các tổ chức Giáo hội và các hoạt động của cư sĩ 
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và tu sĩ để duy trì và cải thiện các công trình của ngôi chùa. Các nhà 
sư, do uy quyền và mạng lưới rộng lớn của họ, đang ở một vị trí duy 
nhất để nói rõ các vấn đề xã hội hiện tại trong khung đạo đức nói trên.

Sự tham gia của Tăng đoàn Phật giáo tại Việt Nam
Theo truyền thống Phật giáo Đại thừa, Tăng già chỉ ẩn cư tu tập 

trong ba tháng còn lại chín tháng Tăng thể hiện vai trò nhập thế độ 
sinh của mình. Các hoạt động sau đây tập trung vào các vấn đề xã hội 
đương đại, hoặc như một số Tăng Ni sẽ đặt nó trong việc giải quyết 
nguồn đau khổ theo những cách khác nhau. Mỗi hoạt động sử dụng 
hình thức vốn xã hội này hoặc một hình thức khác để cố gắng thu hút 
các giá trị Phật giáo cơ bản, kích thích sự phản ánh về những vấn đề 
này và cuối cùng, thay đổi hành vi và thái độ của mọi người. Một số 
hoạt động được giới hạn trong khu vực nội đô thành phố, trong khi 
những hoạt động khác sẽ được thực hiện trên toàn quốc. Phạm vi 
của họ và cách họ được tổ chức rất khác nhau; nhưng tất cả đều liên 
quan đến các nhà sư là tác nhân chính và hướng đến nhu cầu của một 
người Phật tử trực tiếp hoặc gián tiếp đối mặt với những vấn đề này. 
Hiện nay các lễ hội, các khóa tu, những buổi thuyết giảng hay tham 
gia công tác từ thiện đều thể hiện vai trò nhập thế của Tăng một cách 
hiệu quả. Một số vị Tôn đức Tăng Ni tham gia làm đại biểu Quốc hội, 
tham gia vào các thành viên của đoàn thể Mặt trận từ Trung ương đến 
địa phương đã thể hiện vai trò nhập thế, tham gia tích cực vào các 
hoạt động xã hội, góp phần đưa tiếng nói chân chính của Phật giáo 
trên các diễn đàn, tạo cơ sở pháp lý để các nhà hành pháp thực thi vào 
trong cuộc sống. Truyền thống này đã có từ xa xưa, thời các triều đại 
như Đinh, Lê, Lý, Trần thậm chí trong triều Nguyễn. Những bậc cao 
tăng tham gia chính sự như Vạn Hạnh thiền sư, sư Khuông Việt, Pháp 
Thuần thiền sư; thời nhà Nguyễn thì có các vị Tăng Cang, uy tín, đạo 
đức và trình độ kiến thức của họ đã làm ảnh hưởng rất lớn trong việc 
hoạch định chính sách của các nhà lãnh đạo đương thời. Việc Tăng đi 
về các tư gia làng xã, hay việc đi về nhận trú trì một số cơ sở chùa chiền 
trên khắp mọi nơi cho thấy sự dấn thân hoằng pháp của tu sĩ. Phần 
lớn các ngôi chùa khuôn hội, chùa làng đều có trú trì. Quan niệm thầy 
ở chùa như Thần hoàng trong miếu, cho thấy vai trò và sự ảnh hưởng 
của Tăng đối với mọi người như thế nào. Khi tất cả mọi làng xã đều có 
tu sĩ cư ngụ, thì mọi hoạt động tâm linh đều có sự hiện diện của họ. 
Mặt khác, các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, viện dưỡng lão, các trường 
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mầm non, và các Tuệ Tĩnh Đường khám chữa bệnh cho người dân 
cũng được các tu sĩ Phật giáo thực hiện một cách hiệu quả. Việc mở 
rộng cho tu sĩ tham gia học tập ở các trường Đại học trong nước, cũng 
như lượng Tăng, Ni xuất ngoại du học tại các nước trên thế giới cho 
thấy một đường hướng chính sách cởi mở để góp phần đưa diện mạo 
của Phật giáo ảnh hưởng sâu rộng vào trong cộng đồng xã hội.

Hạn chế và hãy cẩn thận
Gần đây, Tăng đoàn Việt Nam đang có lập trường tích cực liên 

quan đến các vấn đề xã hội hiện tại. Nó đang thực hiện một nỗ lực 
để thực hành một loại các Phật sự bắt nguồn từ pháp truyền thống, 
nhưng cũng đang cố gắng góp phần giải quyết những khó khăn trong 
xã hội Việt Nam.

Sự tham gia hiện tại của các nhà sư chủ yếu dựa trên thẩm quyền 
và ảnh hưởng chung của họ trong cộng đồng và giữa các tín đồ Phật 
tử. Các nhà sư vốn có kinh nghiệm xã hội, có một nguồn tài nguyên 
tuyệt vời có thể khai thác để phổ biến thông tin và thực hiện công tác 
phòng ngừa đối với toàn bộ các vấn đề phát triển. Một số lượng đáng 
kể các tu sĩ Phật giáo Việt Nam nhận thức được các vấn đề hiện tại 
trong xã hội và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ có thể bao gồm các 
hoạt động bắt nguồn từ giáo lý Phật giáo, nhưng liên quan đến việc 
mở rộng vai trò truyền thống của họ.

Tuy nhiên, hiện nay có một số vị giảng sư có thể do chưa kiện 
toàn đầy đủ kiến thức về nền tảng giáo lý giữa hai truyền thống Nam 
tạng và Bắc tạng, xem nhẹ các pháp tu truyền thống. Do vậy, khi thuyết 
giảng không tránh khỏi sự so sánh khập khiễng, giải thích phiến diện 
gây hoang mang trong quần chúng Phật tử. Một vài sự khác biệt nhỏ 
đã được xác định và chấp nhận. Có những thứ đã trở thành lối sống, 
hơi thở của người Phật tử thì không nên đụng chạm làm mất chánh 
tín của họ. Phật pháp có vô lượng pháp môn tu đáp ứng cho vô lượng 
căn cơ chúng sanh; một người chỉ phù hợp với một pháp môn, do vậy 
khi tu hành mà cho pháp nà y hơn pháp kia là còn vướng kẹt, chấp 
pháp. Bổn phận của mỗi nhà hoằng pháp là truyền trao kiến thức Phật 
học và kinh nghiệm tu tập, đưa lời dạy của Phật vào trong cuộc sống 
thực tiễn, góp phần làm vơi bớt nỗi khổ niềm đau cho mọi người. Mặc 
khác, hành giả hoằng pháp cần phải phân định rõ giữa cứu cánh và 
phương tiện. Phương tiện để đưa họ đi đến cứu cánh. Nếu chấp lầm 
phương tiện là cứu cánh thì công đức hoằng đạo sẽ không mang lại 
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hiệu quả. Ngày nay, nhiều người thiên nặng về phương tiện quá, dẫn 
đến việc hoằng đạo chỉ mang hơi hướng của một đạo Phật tín ngưỡng. 
Điều quan trọng của Phật giáo là sự thực tập tâm linh. Nếu chỉ sử 
dụng phương tiện thì giống như dùng thìa múc canh không biết vị 
ngon của tô canh. Ngược lại, nếu thực tập thực sự thì như lưỡi nếm vị 
canh, biết vị ngon của tô canh một cách trọn vẹn.

Trong giai đoạn hiện tại, sự du nhập các tư tưởng giáo lý từ các 
truyền thống tu học khác đang ảnh hưởng mạnh tại Việt Nam. Sự 
giao lưu văn hóa là điều cần thiết, nhưng cần phải có tính chọn lọc, 
phù hợp trước khi vận dụng vào trong quần chúng. Truyền thống 
Thiền, Tịnh, Mật của Phật giáo Đại thừa đã ăn sâu vào trong tâm thức 
của mọi người. Truyền thống này đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực 
trong đời sống của họ xuyên suốt chiều dài lịch sử. Do vậy, những tu 
sĩ trẻ muốn có những thay đổi vượt qua ngưỡng truyền thống này cần 
thận trọng. Việc chấp nhận những quan điểm sai biệt trong việc lý giải 
về đức Phật và giáo lý của Ngài là điều cần thiết. Mỗi truyền thống có 
một cách lý giải riêng. Nhưng không có sự mâu thuẫn và xung đột. 
Do đó, người truyền giáo cần cân nhắc cẩn trọng các yếu tố truyền 
thống và phi truyền thống. Các niềm tin đã được thiết lập lâu đời như 
tư tưởng tịnh độ, các thời khóa công phu, hình ảnh các vị Bồ tát như 
Ngài Quán Thế Âm, ngài Địa Tạng, Bồ tát Văn Thù, Bồ tát Phổ Hiền 
đã ăn sâu vào trong tâm thức của người Việt. Khi gặp đau khổ thì họ 
niệm Bồ tát Quán Thế Âm, khi ốm đau bệnh tật thì họ niệm Phật 
Dược Sư và khi lâm chung họ niệm Phật Di Đà. Các khái niệm này đã 
có từ lâu và đã trở thành nếp sống, nếp nghĩ của họ. Có thể nói những 
hình tượng Phật, Bồ tát ấy đã trở thành điểm tựa quy ngưỡng để con 
người vượt qua mọi khổ đau, gian nan, và thử thách. Do vậy, chúng 
tôi thiết nghĩ, bên cạnh truyền thống tu học đã được xác lập từ lâu, thì 
việc giới thiệu những điểm mới trong giáo lý phát hiện trong giai đoạn 
hiện tại càng bổ túc cho nhau, góp phần làm sâu sắc, phong phú trên 
con đường tu học, mang lại an lạc hạnh phúc cho con người.

Kết luận
Sự tham gia của các nhà sư Phật giáo chắc chắn không phải là một 

lựa chọn phổ quát có thể được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực của sự 
phát triển. Sự tham gia của Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam trong sự 
phát triển của đất nước phải được đặt trong mối quan hệ với trật tự xã 
hội. Các lựa chọn khác liên quan đến Tăng thân hầu như không được 
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xem xét vì nhiều lý do. Đầu tiên là vấn đề định nghĩa về trách nhiệm 
của tu sĩ trong xã hội. Thứ hai, Tăng đoàn có cơ sở vật chất hạn chế và 
trước tiên cần phải bảo đảm một mức độ kiến   thức nhất định về giáo 
lý truyền thống trong hàng tu sĩ trước khi truyền bá vào các lĩnh vực 
mới. Theo đó, dựa trên tình hình chung của xã hội đương đại, chúng 
ta cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ như trong toàn văn tuyên bố 
Hà Nam đề cập, đó là:

- Tiếp sức sống với khái niệm “Phật giáo nhập thế” bằng cách 
hướng tới các hoạt động mang tính cộng đồng và tham gia tích cực 
hơn vào các lĩnh vực xã hội.

- Thể hiện sự đồng tâm với các triết lý Phật giáo nhằm khám phá các 
đặc điểm và bối cảnh thay đổi trong việc theo đuổi giáo pháp của Đức 
Phật như sự hướng dẫn tinh thần cho sự phát triển bền vững xã hội.

- Mở rộng ý tưởng của tâm từ bi, hành động thiện lành và hỗ trợ 
để giúp đỡ những người ngoài cộng đồng Phật giáo mà không có bất kỳ 
sự phân biệt nào trên cơ sở chủng tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và giới tính.

- Đảm nhận vai trò ngày càng tích cực, ở địa phương và trên toàn 
quốc; chia sẻ trách nhiệm mạnh mẽ hơn nữa với xã hội nhằm ủng hộ, 
xây dựng, duy trì và phát triển các xã hội bền vững trong bối cảnh 
khủng hoảng xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa ngày càng sâu sắc và 
phức tạp này.

- Ứng dụng lời Phật dạy một cách thiết thực vào trong đời sống, 
vận dụng tuệ giác từ Phật pháp, mang lại ý nghĩa cụ thể nhằm giải quyết 
các tình huống đau khổ và bất công trong các khía cạnh của xã hội.
--------------------------------------------------------------------------------
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